
 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 15 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phòng Hành chính - Nhân sự 
  

Người đề nghị: 
 

Nguyễn Thu Hương 
 

Ngày đề nghị:  
 

15/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

15/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Mã vật tư, hàng 

hóa/ Product 

code 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Đề nghị mua 

Tồn kho/ 

In Stock  
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

Số lượng 

mua/ 

Quantity 

order  
 

 

 
 

 

Sử dụng 

ngay/Using 

immediately  
 

 

Dự 

phòng/ 

Back up  
 

 

 

1 1101.01.1223 Máy cắt cỏ đẩy tay HRJ216K3 TWNH Cái 

 

1.00 1 0 0 1.00 P.HCNS 

 

 

Cộng/ToTal 
 

 

1.00 1 0 

 

1 

  

   

 

B.GDSX / Board of Production Director.  
 

 

Phòng QLK / Stock Management Dept.  
 

 

Bộ phận đề nghị/ Propesed Dept.  
 

 

 

 

Trưởng phòng / Manager 
 

 

NV thống kê/ Statistician  
 

 

TBP đề nghị/ Team Leader  
 

 

Người đề nghị/ Proponent 
 

 

 

       

   

 

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

29/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

15/09/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Cụm trục điều khiển van 

HP 
BG200195 (1.4923) Bộ Dự phòng hệ thống van 

Bypass 
1.00 Hãng BOMAFA 

 

       

 

2 Cụm trục điều khiển cho 

van LP 
BG200201 Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

3 Cụm trục điều khiển cho 

van điều khiển phun nước 

HP 

DXXXX0010037 (SA 479 TP410) Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

4 Cụm trục điều khiển cho 

van phun giảm ôn LP 
DXXXX0010145 Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

5 Cụm trục điều kiển van 

chặn giảm ôn HP 
DXXXX0019635 Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

6 Bộ ống lót ngoài cho van 

LP 
20001551 Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

7 Bộ ống lót điều chỉnh lưu 

lượng van HP 
20001521 (1.4923) Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

8 Bộ ống lót điều chỉnh lưu 

lượng van LP 
20001545 Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

9 Bộ ống lót điều chỉnh van 

chặn HP 
DXXXX0010710 Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

10 Bạc lót van điều khiển 

phun giảm ôn HP 
DXXXX0010043 (SA 479 TP410) Cái nt 1.00 nt 

 

            

   

Trang 1/2 
  



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

11 Bạc lót van chặn trước 

van giảm ôn HP 
DXXXX0010711: SA 479 F1 Cái nt 1.00 nt 

 

        

 

12 Bộ trục chính điều khiển 

van chặn HP 

DXXXX0010712;DXXXX0010713;D

XXXX0010714;DXXXX0010715;DX

XXX0010737 

Bộ nt 1.00 nt 

 

       

        

 

13 Bộ bạc lót van phun giảm 

ôn LP 
DXXXX0010146, SA 106 Gr.B Bộ nt 1.00 nt 

 

        

 

14 
Bộ bạc lót van chặn giảm 

ôn LP 
DXXXX0019634 Bộ nt 1.00 nt 

 

   
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sản xuất (vận hành) 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

19/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

19/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Lõi lọc MSJT 27/25 Filter Insert Cái Thay lõi lọc dầu EH. 2.00  

 

 

2 Lõi lọc AMBT 27/25 Filter Insert Cái Thay lõi lọc dầu EH. 2.00  

 

 

3 Van đầu bình clo 

 

Cái Thay thế cho van bị hỏng. 5.00  

 

  

  

  

  

  

   

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

20/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

20/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Ống DN20x2,8mm; PN16, nhựa ppr M Sửa chữa 4.00 ống nước nhà vệ sinh CCB 

 

 

2 Van bi DN20, nhựa ppr Cái Sửa chữa 2.00 ống nước nhà vệ sinh CCB 

 

 

3 Măng sông DN20, nhựa ppr Cái Sửa chữa 2.00 ống nước nhà vệ sinh CCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

27/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

30/08/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Gối đỡ bộ trộn 2 trục BT-08-001 Cái Dự phòng thay gối đỡ trục 

bộ trộn thải xỉ 2 trục. 
2.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng. 

 

       

 

2 Bánh răng BT-08-002 Cái Dự phòng thay bánh răng 

hỏng của cặp bánh răng 

truyền động thải xỉ bộ trộn 

2 trục. 

2.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng 

 

       

        

 

3 Nắp gối bộ trộn BT-08-003 Cái dự phòng thay nắp gối lắp 

phớt gỗi bị hỏng của bộ trộn 

thải xỉ 2 trục. 

4.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng 

 

       

        

 

4 Bạc BT-08-004 Cái Thay bạc lót phớt mòn hỏng 4.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng 

 

       

 

5 Trục bi động BT-08-005 Cái Dự phòng trục bị động 

hỏng, mòn ngỏng của bộ 

trộn thải xỉ 2 trục. 

1.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng 

 

       

        

 

6 Khung bao lỗ công nghệ BT-08-006 Cái 
Thay khung bao lỗ công 

nghệ bị mòn hảng ăn mòn 

các lỗ bulong lắp ghép và 

ăn mòn bề mặt dẫn đến dò 

liệu và nước ra sàn. 

4.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng 

 

       

        

 

7 Nắp lỗ công nghệ BT-08-007 Cái Thay các nắp cửa công 

nghệ dò hở nước và xỉ từ bộ 

trộn dò ra. 

4.00 Có bản vẽ thiết kế đính kèm theo 

mua hàng 

 

       

        

  

Trang 1/2 
  



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

8 Thép ống Sus304 DN80, SCH30 M gia công đường nước trộn 

ẩm thải xỉ bộ trộn thải xỉ 2 

trục. 

25.00  

 

        

 

9 Khớp nối tang phanh IIZ 560 - Ø400x70 Cái Dự phòng tang phanh băng 

tải hỏng. 
1.00 Có bản vẽ thiết kế gia công đính 

kèm mua hàng. 

 

       

 

10 
Bạc mềm dẫn hướng 

Piston (WEAR RING) 
2x8.5x1000mm M 

Thay bạc mềm hệ thống 

phanh điện thủy lực C6A. 
1.00  

 

   
 

  
 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 21 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

21/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

21/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Khớp nối thủy lực YOTC 1150B Bộ Vật tư dự phòng khớp nối 

thủy lực quạt khói 
1.00 Khớp nối đã lắp đặt sẵn bao gồm cả 

trục, bán khớp, vòng bi, phớt chèn 

 

       

 

2 
Bơm dầu khớp nối thủy 

lực YOTC 1150B 
DLB-B160C Cái 

Vật tư dự phòng khớp nối 

thủy lực quạt khói 
2.00 

Bơm lắp cho khớp nối thủy lực quạt 

khói YOTC 1150B 

 

   
 

  
 

 
 

 

  

  

  

  

  

   

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 21 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

21/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

21/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Vành băng đa máy làm 

mát xỉ 
Type:LGTM-23, Serial no:LZJ1606040 Cái Vật tư dự phòng máy làm 

mát xỉ 
2.00 Mua theo type và serial no của máy 

 

       

 

2 Nhông + xích máy làm 

mát xỉ 
Type:LGTM-23, Serial no:LZJ1606040 Bộ Vật tư dự phòng máy làm 

mát xỉ 
2.00 Mua theo type và serial no của máy 

 

           

 

  

  

  

  

   

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 11 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

Đồng Văn Đủ 
 

Ngày đề nghị:  
 

11/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

22/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Mã vật tư, hàng 

hóa/ Product 

code 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Đề nghị mua 

Tồn kho/ 

In Stock  
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

Số lượng 

mua/ 

Quantity 

order  
 

 

 
 

 

Sử dụng 

ngay/Using 

immediately  
 

 

Dự 

phòng/ 

Back up  
 

 

 

1 1201.02.1410 Que hàn E8016-B2, Ø3.2 Kg Sửa chữa sự cố lò 1 và các 

hệ thống khác 
30.00 15 15 0 30.00  

 

             

 

2 1201.02.0596 Que hàn TIG Welding wire ER70S-6, Ø2.5 kg Sửa chữa sự cố lò 1 và các 

hệ thống khác 
30.00 10 20 5 30.00  

 

             

 

3 1004.02.0013 Cảm biến nhiệt độ nước 

làm mát xe tải chở mẫu 

than 

50/50F, R30K-12V Cái Thay cảm biến xe ô tô chở 

mẫu than 
1.00 0 1 0 1.00  

 

            

             

 

Cộng/ToTal 
 

 

61.00 25 36 

 

61 

  

   

 

B.GDSX / Board of Production Director.  
 

 

Phòng QLK / Stock Management Dept.  
 

 

Bộ phận đề nghị/ Propesed Dept.  
 

 

 

 

Trưởng phòng / Manager 
 

 

NV thống kê/ Statistician  
 

 

TBP đề nghị/ Team Leader  
 

 

Người đề nghị/ Proponent 
 

 

 

       

   

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phòng an toàn 
  

Người đề nghị: 
 

Vũ Hoàng Điệu 
 

Ngày đề nghị:  
 

22/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

22/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Mã vật tư, hàng 

hóa/ Product 

code 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Đề nghị mua 

Tồn kho/ 

In Stock  
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

Số lượng 

mua/ 

Quantity 

order  
 

 

 
 

 

Sử dụng 

ngay/Using 

immediately  
 

 

Dự 

phòng/ 

Back up  
 

 

 

1 1201.02.1411 Lưới an toàn chống vật 

rơi 
KT mắt lưới 6cm, chất liệu: Polyeste M2 Trang bị cho một số khu 

vực trong nhà máy có nguy 

cơ cao về rơi vật liệu từ trên 

cao 

50.00 30 20 0 50.00 Ưu tiên loại có chiều rộng 2m, màu 

xanh 

 

           

             

 

Cộng/ToTal 
 

 

50.00 30 20 

 

50 

  

   

 

B.GDSX / Board of Production Director.  
 

 

Phòng QLK / Stock Management Dept.  
 

 

Bộ phận đề nghị/ Propesed Dept.  
 

 

 

 

Trưởng phòng / Manager 
 

 

NV thống kê/ Statistician  
 

 

TBP đề nghị/ Team Leader  
 

 

Người đề nghị/ Proponent 
 

 

 

       

   

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

23/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

23/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Kích đèn cao áp FCD-G400 220V- 240V Cái thay thế chiếu sáng nhà máy 100.00  

 

        

 

2 Ống bảo ôn điều hòa Φ6 M bọc ống đồng điều hòa 100.00  

 

 

3 Ống bảo ôn điều hòa Φ10 M bọc ống đồng điều hòa 100.00  

 

 

4 Ống bảo ôn điều hòa Ø12 M bọc ống đồng điều hòa 100.00  

 

 

5 Tay cầm điều khiển 

palang điện 
HY-1026SBBB Cái thay tay cầm điều khiển 

palang 
10.00  

 

       

 

6 Hạt hút ẩm Silicagel chỉ thị màu Kg thay hạt hút ẩm máy biến áp 150.00  

 

        

 

7 Vít nở nhựa M8x30mm Cái vật tư tiêu hao 200.00  

 

 

8 Vít nở nhựa M8x50mm Cái vật tư tiêu hao 200.00  

 

 

9 Vít nở nhựa M6x30mm Cái vật tư tiêu hao 200.00  

 

 

10 Vít nở nhựa M10x50mm Cái vật tư tiêu hao 200.00  

 

  

Trang 1/2 
  



 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

11 Vít nở nhựa M10x70mm Cái vật tư tiêu hao 200.00  

 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

Trang 2/2 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sản xuất (vận hành) 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

23/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

23/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 
Khớp nối bơm tay hóa 

chất 

Vật liệu: nhựa PU, theo bản vẽ số 01-

0820 
Cái 

thay thế dự dùng bơm 

chuyển hóa hóa chất 
5.00  

 

   
  

 
 

       

  

  

  

  

  

  

 

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phòng quản lý kho 
  

Người đề nghị: 
  

Ngày đề nghị:  
 

27/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

27/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Bao tải PP loại 50kg , có nilong bên trong Bộ Cấp cho BP tiếp nhận than 3 000.00  

 

 

2 Chì nhựa niêm phong 

 

Cái Cấp cho BP tiếp nhận than 6 000.00  

 

 

3 Búa 0,5kg Cái Cấp cho BP tiếp nhận than 2.00 Hãng Total, búa và cán liền nhau 

 

 

4 Dây cước xanh 

 

Kg Cấp cho BP tiếp nhận than 5.00  

 

 

5 Xông lấy mẫu có tay cầm 
Dài 1,8m, đường kính dưới 60mm, 

đường kính trên 75mm, dày 1.2mm inox 
Cái Cấp cho BP tiếp nhận than 5.00  

 

    
 

         

 

 

 

 

 

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 27 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sản xuất (vận hành) 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

27/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

27/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Gioăng chì Ø24x14x2mm Cái 
Thay gioăng cho hệ thống 

clo. 
300.00  

 

      
 

       

  

  

  

  

  

  

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 28 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

Phạm Đức Anh 
 

Ngày đề nghị:  
 

28/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

01/08/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Mã vật tư, hàng 

hóa/ Product 

code 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Đề nghị mua 

Tồn kho/ 

In Stock  
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

Số lượng 

mua/ 

Quantity 

order  
 

 

 
 

 

Sử dụng 

ngay/Using 

immediately  
 

 

Dự 

phòng/ 

Back up  
 

 

 

1 0402.01.0243 Bo nguồn Không đối xứng Input 220VAC; Output 

5VDC, 12VDC 
Cái Thay mạch điều khiển lọc 

bụi kiểu túi băng tải ống 

1&2 

2.00 0 2 0 2.00 Cần gấp 

 

            

             

 

Cộng/ToTal 
 

 

2.00 0 2 

 

2 

  

   

 

B.GDSX / Board of Production Director.  
 

 

Phòng QLK / Stock Management Dept.  
 

 

Bộ phận đề nghị/ Propesed Dept.  
 

 

 

 

Trưởng phòng / Manager 
 

 

NV thống kê/ Statistician  
 

 

TBP đề nghị/ Team Leader  
 

 

Người đề nghị/ Proponent 
 

 

 

       

   

 

Trang 1/1 
 

 



 

 

 

   

  

BM-02-10 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG 
  

 

 ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ Purchase requisition 
 

 

 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2020 
 

  

   

  

Tên phòng ban:  Phân xưởng sửa chữa 
  

Người đề nghị: 
 

 
 

Ngày đề nghị:  
 

29/07/2020 
  

Ngày cần hàng: 
 

29/07/2020  
 

  

Department 
   

Request Date  
  

Receive date  
  

  

Loại hàng hóa: 
 

Vật tư 
   

Phụ tùng 
    

Công cụ dụng cụ 
   

Dịch vụ 
     

                  

  

Products type : 
 

Equipments 
  

Accessories 
   

Tools 
  

Service 
    

                  

  

Lý do mua sắm: 
 

Sửa chữa sự cố : 
   

Phụ tùng dự phòng : 
    

Đầu tư bổ sung 
   

Tiêu hao 
     

                  

  

Order reason 
 

Troubleshooting 
  

Spare accessories : 
    

Attrition : 
    

                 

  

Hình thức mua sắm: 
 

Theo kế hoạch đã 

duyệt/ 

    

Phát sinh ngoài kế hoạch / 
     

            

  

Purchase Form  
 

Approved plan 
   

Accured out of plan  
    

            

   

 

TT/ 

No. 
 

 

Tên vật tư, hàng hóa/ 

Product name 
 

 

Quy cách/thông số kỹ thuật, hãng sản 

xuất, xuất xứ /Item/Description 
 

 

Đơn vị 

tính / 

Unit 
 

 

Vị trí/Mục đích sử dụng/ 

Location/ Using purpose 
 

 

Duyệt 

mua/ 

Approva

l  
 

 

Ghi chú/ Notes 
 

 

 

 

1 Bu lông Inox A2-70 M10x30 Bộ Dùng chung 100.00 TC: DIN931/933, V liệu SUS304 

 

 

2 Bu lông Inox A2-70 M12x30 Bộ nt 100.00 nt 

 

 

3 Bu lông Inox A2-70 M20x100 Bộ nt 300.00 nt 

 

 

4 Thanh ren (Threaded rod) M16x1000 DIN 976, Grade 8.8 Cái nt 10.00 nt 

 

 

5 Bu lông inox M20x70 ( ren suốt) và đai ốc Bộ nt 200.00 nt 

 

 

6 Bu lông Inox A2-70 M16x80 Bộ nt 150.00 nt 

 

 

7 Bu lông A2-70 M18x70 (SUS304) Bộ nt 250.00 nt 
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